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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đang nỗ lực vươn lên trong tất 

cả mọi lĩnh vực. Là một đất nước có tiềm lực phát triển kinh tế, có nguồn tài nguyên 

dồi dào, với chính sách mở cửa thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài để phát 

triển kinh tế bền vững, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX xác định: 

Đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. 

Vì vậy hoàn thiện và xây dựng pháp luật kinh doanh du lịch là một nhu cầu 

bức thiết. Trong việc xây dựng và hoàn thiện đó, qui chế pháp lý cho thương 

nhân trong kinh doanh du lịch là một trọng tâm góp phần củng cố, phát triển thị 

trường du lịch, mở rộng giao lưu thương mại với nước ngoài. Các qui định pháp 

luật về thương nhân là điều kiện để thương nhân tiến hành các hoạt động thương 

mại của mình phù hợp với sự phát triển chung của nền kinh tế. 

Qui chế pháp lý của thương nhân trong kinh doanh du lịch đã được các nhà 

luật học nghiên cứu ở nhiều khía cạnh khác nhau, bởi lẽ kinh doanh du lịch chỉ có 

thể phát triển khi có một môi trường pháp lý thuận tiện cho các thương nhân kinh 

doanh trong lĩnh vực du lịch. Hiện nay, mặc dù Luật Du lịch đã được ban hành, song 

vẫn chưa đáp ứng được các yêu cầu của thực tiễn phát triển trong lĩnh vực này. Hàng 

loạt các văn bản dưới luật và thực tiễn thi hành luật cần phải xem xét. Vì vậy tôi 

lựa chọn đề tài "Quy chế pháp lý của thương nhân trong kinh doanh du lịch 

tại Việt Nam" làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp cao học luật của mình. 

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

Kinh doanh du lịch là một lĩnh vực mới phát triển trong những năm gần 

đây. Đã có một số công trình nghiên cứu không chuyên pháp lý về lĩnh vực này, 

song chưa có một công trình nào nghiên cứu một cách hệ thống, chuyên biệt và 

đầy đủ về vấn đề này, trong khi thực tiễn đòi hỏi phải hoàn thiện chế định này 

một cách bức bách. Chính vì vậy, đây là đề tài đầu tiên nghiên cứu qui chế 

thương nhân trong lĩnh vực du lịch ở cấp độ luận văn thạc sĩ luật học. 

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

Luận văn tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận về quy chế pháp lý của 

thương nhân trong kinh doanh du lịch tại Việt Nam. Đánh giá thực tiễn cũng như 

hiệu quả của các qui định pháp luật đối với lĩnh vực này, và nêu lên những kiến 

nghị có thể áp dụng trong việc hoàn thiện pháp luật về quy chế pháp lý của 

thương nhân trong kinh doanh du lịch. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn được hoàn thành dựa trên các nguyên tắc, phương pháp luận của 

triết học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng ta về 

nhà nước và pháp luật. 

Các phương pháp nghiên cứu cụ thể được sử dụng bao gồm: Phân tích tổng 

hợp; thống kê; so sánh pháp luật và phân tích qui phạm mô hình hoá, điển hình 

hoá các quan hệ xã hội. 

5. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của 

luận văn gồm 3 chương: 

Ch−¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ qui chÕ ph¸p lý cña th−¬ng nh©n 

trong kinh doanh du lÞch.  

Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng qui chÕ ph¸p lý cña th−¬ng nh©n trong kinh doanh du 

lÞch ë ViÖt Nam. 

Ch−¬ng 3: Mét sè ®Þnh h−íng vµ gi¶i ph¸p hoµn thiÖn qui chÕ ph¸p lý cña 

th−¬ng nh©n trong kinh doanh du lÞch t¹i ViÖt Nam. 

 

néi dung c¬ b¶n cña luËn v¨n 

Chương 1 

Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ qui chÕ ph¸p lý  
cña th−¬ng nh©n trong kinh doanh du lÞch 

1.1. Các đặc điểm của kinh doanh du lịch và sự cần thiết xây dựng qui 

chế pháp lý của thương nhân trong kinh doanh du lịch 

1.1.1. Khái niệm kinh doanh du lịch  

Pháp lệnh Du lịch định nghĩa "Du lịch là hoạt động của con người ngoài nơi 

cư trú thường xuyên của mình nhằm thỏa mãn nhu cầu tham quan, giải trí, nghỉ 

dưỡng trong một khoảng thời gian nhất định". Luật Du lịch 2005 quan niệm: 
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"Du lịch là các hoạt động có liên quan đến chuyến đi của con người ngoài nơi 

cư trú thường xuyên của mình nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu, giải 

trí, nghỉ dưỡng trong một khoảng thời gian nhất định". 

 Vậy: Kinh doanh du lịch là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả 

các công đoạn của quá trình đầu tư, cung ứng dịch vụ du lịch. Đáp ứng nhu cầu 

tham quan, tìm hiểu, giải trí, nghỉ dưỡng của con người ngoài nơi cư trú thường 

xuyên của mình trong khoảng thời gian nhất định, nhằm mục đích sinh lợi . 

 Kinh doanh du lịch là kinh doanh dịch vụ bao gồm các ngành nghề: Kinh 

doanh lữ hành; kinh doanh lưu trú du lịch; kinh doanh vận chuyển khách du lịch; 

kinh doanh phát triển khu du lịch, điểm du lịch; kinh doanh dịch vụ du lịch khác. 

1.1.2. Đặc điểm của kinh doanh du lịch 

- Du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế có hiệu quả cao, tỷ lệ lợi nhuận trên vốn 

rất cao, thời gian thu hồi vốn nhanh, song đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu lớn. 

- Hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ mang tính thời vụ, phụ thuộc nhiều 

vào điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế, văn hoá, xã hội, điều kiện về tài nguyên du 

lịch nhân văn cũng như tính độc đáo, hấp dẫn của phong cảnh tự nhiên. 

- Đối tượng phục vụ vủa ngành thường xuyên thay đổi và rất phức tạp nó 

phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: thu nhập, thời gian rảnh rỗi, trình độ văn 

hoá, độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp… 

- Kinh doanh du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế tổng hợp gồm nhiều hoạt 

động khác nhau như. Các hoạt động này có quy trình công nghệ khác nhau. 

- Sản phẩm của hoạt động kinh doanh du lịch phần lớn là những sản phẩm 

dịch vụ mang tính vô hình. Vì thế việc quản lí và đánh giá chất lượng chất lượng 

sản phẩm phụ thuộc nhiều vào trạng thái tâm lý cũng như kì vọng của khách du lịch.  

- Quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm du lịch, dịch vụ diễn ra đồng thời, 

trong cùng một địa điểm. Sản phẩm du lịch không thể tồn kho, cất giữ như các 

sản phẩm hàng hoá thông thường khác. 

1.1.3. Sự cần thiết xây dựng quy chế pháp lý của thương nhân trong kinh 

doanh du lịch 

- Thu hút được được nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế tham gia đầu 

tư và phát triển du lịch 

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển được kinh tế đất nước 

- Phát triển và bảo vệ được tài nguyên du lịch 

- Củng cố và phát triển giao lưu quốc tế 

1.2. Khái luận về thương nhân và qui chế pháp lý của thương nhân 

1.2.1. Khái niệm và phân loại thương nhân  

1.2.1.1. Khái niệm thương nhân 

 "Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân 

hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh". 

Hành vi thương mại thường luôn gắn liền với thương nhân. Thương nhân là 

người tiến hành các hành vi thương mại. Khi nói tới khái niệm thương nhân phải 

nói tới hành vi thương mại với tính cách là nghề nghiệp của thương nhân.  

Như vậy, khái niệm hành vi thương mại và khái niệm thương nhân có mối 

quan hệ gắn bó không tách rời. Hành vi thương mại có tính chất khách quan, 

chúng ấn định nghề nghiệp của thương nhân. Khi đưa ra định nghĩa về hành vi 

thương mại người ta thường dựa vào hai tiêu chí cơ bản là chủ thể thực hiện 

hành vi và bản chất các hành vi đó. 

Cách định nghĩa hành vi thương mại dựa vào tiêu chí chủ thể lấy người 

thương gia làm trung tâm của vấn đề.  

Các hành vi thương mại cơ bản chia làm 3 loại: Thứ nhất, hành vi thương 

mại do bản chất; thứ hai, hành vi thương mại do hình thức; thứ ba, hành vi 

thương mại do phụ thuộc  

 Một chủ thể được coi là thương nhân phải có đủ các điều kiện sau: Thứ nhất: 

Các chủ thể phải tồn tại dưới dạng cá nhân, pháp nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình. Thứ 

hai: Các chủ thể trên chỉ trở thành thương nhân nếu tiến hành các hoạt động được 

gọi là hoạt động thương mại. Các hoạt động thương mại theo luật thương mại Việt 

Nam được qui định tương đối đơn giản bao gồm 3 nhóm: Hoạt động thương mại 

mua bán hàng hoá; hoạt động thương mại dịch vụ gắn với mua bán hàng hoá; hoạt 

động thương mại dịch vụ tìm kiếm thúc đẩy cơ hội mua bán hàng hoá. Thứ ba: 

Các hoạt động thương mại phải được các chủ thể thực hiện một cách độc lập. 

Thứ tư: Các hoạt động thương mại phải được các chủ thể tiến hành một cách 

thường xuyên. 
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1.2.1.2. Phân loại thương nhân 

Có thể chia thương nhân thành hai loại cơ bản là thương gia thể nhân và thương 

gia pháp nhân. Thương gia thể nhân: Thương gia thể nhân phải hội đủ những điều 

kiện sau: Thực hiện các hành vi thương mại một cách thường xuyên và lấy chúng 

làm nghề nghiệp của mình và tự mình thực hiện các hành vi thương mại dưới danh 

nghĩa của mình và tài khoản của mình. Thương gia pháp nhân:  Về cơ bản thương 

nhân được chia thành thương gia thể nhân và thương gia pháp nhân. Một số quốc gia 

ngoài thương nhân là thể nhân và pháp nhân còn có thể có tổ hợp tác, hộ gia đình, 

hợp danh thực tế hay các dạng công ty hợp danh không có tư cách pháp nhân (phụ 

thuộc vào quan niệm pháp nhân của mỗi quốc gia) được coi là thương nhân. 

Bản chất pháp lý của công ty: Qua một số khái niệm trên, ta có thể thấy về 

cơ bản công ty có 3 đặc điểm: Sự liên kết của nhiều chủ thể (cá nhân hoặc tổ 

chức); sự liên kết được thực hiện thông qua một số sự kiện pháp lý; nhằm thực 

hiện một mục đích chung. 

Các hình thức công ty: Dưới góc độ pháp lý, người ta chia công ty thành 

hai cơ bản là các công ty đối nhân và các công ty đối vốn: 

Công ty đối nhân: Là công ty mà liên kết dựa trên cơ sở độ tin cậy về nhân 

thân các cá nhân tham gia, sự hùn vốn là yếu tố thứ yếu. Công ty đối nhân có 

đặc điểm rất quan trọng là không có sự tách bạch tài sản cá nhân các thành viên 

công ty phải chịu trách nhiệm vô hạn về các khoản nợ của công ty. Các công ty 

đối nhân có hai loại chính là công ty hợp danh và công ty hợp vốn đơn giản 

Công ty đối vốn Khác với công ty đối nhân, công ty đối vốn không quan 

tâm đến tư cách cá nhân các thành viên công ty mà chỉ quan tâm đến các phần 

vốn góp vào công ty. Công ty đối vốn có sự tách bạch tài sản của công ty và tài 

sản của các cá nhân thành viên. Các thành viên của công ty chỉ chịu trách nhiệm 

về mọi khoản nợ của công ty trong phần vốn góp phần vào công ty. 

1.2.2. Những nội dung căn bản của qui chế thương nhân 

1.2.2.1. Điều kiện vào nghề 

* Đăng ký kinh doanh 

Kinh doanh là quyền của công dân được pháp luật bảo vệ. Nhưng không 

phải mọi chủ thể trong xã hội đều có thể tự do kinh doanh mà bất chấp các điều 

kiện. Để bảo vệ quyền lợi cho chính các chủ thể đó cũng như các chủ thể khác 

trong xã hội, pháp luật của bất kỳ quốc gia nào cũng đặt ra các điều kiện đăng ký 

kinh doanh buộc các chủ thể kinh doanh phải tuân theo. 

Điều kiện về ngành, nghề kinh doanh 

Ngành nghề kinh doanh gåm: 

- Ngành nghề cấm kinh doanh 

- Ngành nghề kinh doanh có điều kiện 

- Ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định 

- Ngành nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề 

Ngoài các nhóm trên, những ngành nghề còn lại thương nhân được tự do 

lựa chọn 

1.2.2.2. Điều kiện hành nghề 

Nghĩa vụ của thương nhân: Trong quá trình hoạt động của mình thương 

nhân phải thực hiện việc: Lập sổ kế toán ghi chép lưu giữ những hoá đơn, chứng 

từ, giấy tờ có liên quan đến hoạt động thương mại theo quy định của pháp luật. 

Việc huỷ sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ, giấy tờ có liên quan đến hoạt động 

thương mại được thực hiện theo thủ tục pháp luật quy định. 

Quyền của thương nhân: Thương nhân được đặt chi nhánh, văn phòng đại 

diện ở trong nước và nước ngoài; thương nhân được mở và sử dụng tài khoản tại 

ngân hàng; thương nhân có thể trực tiếp quản lý, điều hành hoặc thuê người 

quản lý, điều hành hoạt động thương mại. Người được thuê quản lý, điều hành 

phải chịu trách nhiệm theo hợp đồng đã ký với thương nhân. 

Thương nhân được thuê, cho thuê, chuyển nhượng sản nghiệp thương mại; 

Thương nhân là doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh doanh được phép xuất 

khẩu, nhập khẩu hàng hoá theo ngành nghề đã đăng ký kinh doanh  

Thương nhân đã đăng ký mã số doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu, 

được uỷ thác xuất nhập khẩu hàng hoá; thương nhân kinh doanh cùng ngân 

hàng, không phân biệt thành phần kinh tế, được phép thành lập Hiệp hội ngân 

hàng xuất khẩu, nhập khẩu. 

1.2.2.3. Điều kiện chấm dứt kinh doanh 

* Tạm ngừng kinh doanh 

* Các trường hợp giải thể doanh nghiệp 

* Thủ tục và trình tự giải thể  
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1.3. Nội dung qui chế pháp lý của thương nhân trong kinh doanh du lịch 

1.3.1. Khởi đầu kinh doanh du lịch 

* Đăng ký kinh doanh 

 Pháp luật qui định mọi tổ chức, cá nhân muốn hoạt động kinh doanh đều 

phải đăng ký kinh doanh và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo 

qui định  

* Đăng ký kinh doanh lữ hành 

Kinh doanh lữ hành quốc tế: Đối với kinh doanh lữ hành quốc tế phải xin 

cấp giấy phép kinh doanh gồm: Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành 

quốc tế; phương án kinh doanh lữ hành quốc tế; bản sao các giấy tờ quy định; 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận ký quỹ của ngân hàng, 

tiền ký quỹ theo quy định của Chính phủ 250.000.000 đồng Việt Nam; Điều lệ 

doanh nghiệp (không áp dụng đối với doanh nghiệp tư nhân); người điều hành 

hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt 

động trong lĩnh vực lữ hành; thẻ hướng dẫn viên và hợp đồng lao động dài hạn 

của hướng dẫn viên, có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên 

du lịch quốc tế. 

Kinh doanh lữ hành nội địa:  

 - §ăng ký kinh doanh theo qui định của pháp luật, ngoµi ra có phương án 

kinh doanh lữ hành nội địa, có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa. 

 - Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa phải có thời gian 

ít nhất ba năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.  

- Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá nhân đối với doanh nghiệp kinh 

doanh ngành, nghề mà theo qui định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề. 

- Nộp tiền ký quỹ 50.000.000 đồng Việt Nam. 

 Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa không được kinh doanh lữ hành 

quốc tế và không phải xin giấy phép kinh doanh. 

* Đăng ký kinh doanh lưu trú du lịch 

Kinh doanh lưu trú du lịch bao gồm: Khách sạn; làng du lịch; biệt thự du 

lịch; căn hộ du lịch; bãi cắm trại du lịch; nhà nghỉ du lịch; nhà ở có phòng cho 

khách du lịch thuê; các cơ sở lưu trú du lịch khác. 

* Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du 

lịch nước ngoài tại Việt Nam 

ViÖc cÊp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp 

du lịch nước ngoài tại Việt nam theo qui ®Þnh cña luËt doanh nghiÖp 2005. 

* Kinh doanh vận chuyển khách du lịch 

 Mọi tổ chức, cá nhân kinh doanh vận chuyển khách du lịch phải đăng ký 

kinh doanh và tuân thủ các điều kiện về kinh doanh vận chuyển khách theo qui 

định của pháp luật.  

* Kinh doanh phát triển khu du lịch, điểm du lịch 

 Mọi tổ chức, cá nhân kinh doanh phát triển khu du lịch, điểm du lịch phải phải 

xây dựng dự án phù hợp với qui hoạch phát triển du lịch trình cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền phê duyệt. Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

gắn với dự án đầu tư cụ thể thực hiện theo qui định của pháp luật về đầu tư. 

* Kinh doanh các dịch vụ du lịch khác 

 Mọi tổ chức, cá nhân kinh doanh các dịch vụ trong khu du lịch, điểm du 

lịch như kinh doanh lữ hành, kinh doanh lưu trú du lịch, vận chuyển khách du 

lịch có nghĩa vụ đăng ký kinh doanh theo pháp luật và được hưởng các quyền lợi 

và nghĩa vụ theo qui định với ngành nghề đã đăng ký kinh doanh.  

1.3.2. Điều kiện kinh doanh du lịch 

1.3.2.1. Đối với kinh doanh lữ hành 

* Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa  

- Chỉ được ký hợp đồng đại lý với đại lý lữ hành để bán chương trình du 

lịch cho khách du lịch, không được uỷ thác cho đại lý lữ hành tổ chức thực hiện 

chương trình du lịch đã bán. 

- Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa có quyền xây dựng, quảng cáo, 

bán và tổ chức thực hiện các chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa. 

- Có trách nhiệm mua bảo hiểm cho khách du lịch nội địa trong thời gian 

thực hiện chương trình du lịch khi khách có yêu cầu; cã phương án, biện pháp 

nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho khách du lịch.  

- Sử dụng hướng dẫn viên để hướng dẫn cho khách du lịch khi khách có 

nhu cầu và chịu trách nhiệm về hoạt động của hướng dẫn viên  
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- Có trách nhiệm quản lý khách theo chương trình du lịch đã bán cho khách, 

®¶m b¶o an ninh quốc gia, trật tự, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hoá, 

an toàn xã hội và thuần phong mỹ tục của dân tộc, có trách nhiệm thông tin rõ 

ràng, công khai số lượng, chất lượng giá cả, hàng hoá cung cấp cho khách hàng 

* Quyền và nghiã vụ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế 

- Có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế gåm: 

 + Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt nam 

 + Kinh doanh du lịch đối với khách ra nước ngoài 

 + Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt nam và khách du lịch 

ra nước ngoài 

Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam: 

Hướng dẫn cho khách du lịch chấp hành tốt các qui định của nơi đến, tuân 

thủ pháp luật và các qui định của nhà nước Việt Nam về an ninh, trật tư, an toàn 

xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hoá, thuần phong mĩ tục 

Khác với kinh doanh lữ hành nội địa, kinh doanh lữ hành quốc tế yêu cầu 

sử dụng hướng dẫn viên để hướng dẫn cho khách du lịch là người nước ngoài. 

Kinh doanh lữ hành đối với khách ra nước ngoài: 

 Doanh nghiệp phải mua bảo hiểm cho khách du lịch Việt Nam ra nước 

ngoài trong thời gian thực hiện chương trình du lịch.  

 Yêu cầu phải phổ biến, hướng dẫn cho khách du lịch chấp hành, tuân thủ 

pháp luật và các qui định của nước đến du lịch.  

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh 

lữ hành quốc tế:  

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được phép kinh doanh lữ hành quốc tế 

theo giấy phép đầu tư do cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền cấp, ngoài các 

quyền và nghĩa vụ quy định trong luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các văn 

bản pháp luật khác có liên quan. Trong trường hợp liên doanh thì phải liên 

doanh với doanh nghiệp Việt Nam có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. 

Điều kiện kinh doanh đại lý lữ hành 

- Kinh doanh đại lý lữ hành là việc tổ chức, cá nhân nhận bán chương trình 

du lịch của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành cho khách du lịch để hưởng hoa 

hồng. Tổ chức, cá nhân kinh doanh đại lý lữ hành không được tổ chức thực hiện 

chương trình du lịch. 

- Có hợp đồng đại lý với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành.  

1.3.2.2. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh vận chuyển 

khách du lịch  

- Có phương tiện chuyên vận chuyển khách du lịch đạt tiêu chuẩn về an 

toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, đảm bảo chất lượng dịch vụ và được cấp biển 

hiệu riêng theo quy định do Bộ Giao thông Vận tải ban hành sau khi thoả thuận 

với cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương. Phương tiện vận chuyển 

khách du lịch có biển hiệu riêng được ưu tiên bố trí nơi dừng, đỗ để đón trả 

khách tại các bến xe, nhà ga, sân bay, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch... 

- Vận chuyển khách du lịch theo đúng tuyến đã hợp đồng với công ty lữ 

hành hoặc theo hợp đồng với khách du lịch 

- Gắn biển hiệu chuyên vận chuyển khách du lịch ở nơi dễ nhận biết trên 

phương tiện vận chuyển 

1.3.2.3. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân kinh doanh lưu trú du lịch 

- Doanh nghiệp kinh doanh lưu trú có quyền thuê tổ chức, các nhân trong 

nước hoặc nước ngoài điều hành quản lý và làm việc tại cơ sở lưu trú du lịch. 

- Ban hành các qui chế, nội qui của cơ sở lưu trú. 

- Có quyền từ chối tiếp nhận hoặc huỷ bỏ hợp đồng lưu trú với khách du 

lịch trong trường hợp khách có những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội qui.  

- Doanh nghiệp kinh doanh lưu trú lựa chọn những loại hình dịch vụ, sản 

phẩm hàng hoá không trái với qui định của pháp luật. Nếu các cơ sở lưu trú, nhà 

hàng ăn uống có kinh doanh các dịch vụ: vũ trường, massage, karaoke v.v... thì 

phải tuân theo các quy định hiện hành về điều kiện kinh doanh và tổ chức hoạt 

động của các loại dịch vụ đó.  

- Cơ sở lưu trú với được gắn biển hiệu, tiêu chuẩn loại, hạng đúng với loại, 

hạng đã được công nhận 

1.3.2.4. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân kinh doanh phát triển khu 

du lịch, điểm du lịch  

Tổ chức tham gia các hoạt động xúc tiến du lịch. Tham gia các hiệp hội, các 

tổ chức nghề nghiệp về du lịch ở trong nước và nước ngoài. Có quyền xây dựng 



15  16 
 

các dự án phù hợp với qui hoạch phát triển du lịch trình cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền phê duyệt. Nâng cấp, bảo tồn các tài nguyên du lịch đã có, khai thác 

các tài nguyên du lịch tiềm năng, đầu tư phát triển khu du lịch, điểm du lịch mới. 

Trong quá trình kinh doanh phải quản lý, bảo vệ, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, 

các di tích lịch sử văn hoá, các công trình sáng tạo của con người, bảo đảm an ninh 

trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội nhân văn. 

 Kinh doanh xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch, cơ sở vật chất, kỹ thuật phục 

vụ du lịch.  

 Tổ chức cá nhân kinh doanh phát triển khu du lịch, điểm du lịch được 

hưởng các chế độ ưu đãi đầu tư. Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất 

có tài nguyên du lịch phù hợp với dự án, qui hoạch phát triển du lịch.  

 Được thu phí theo qui định của pháp luật về phí và lệ phí 

1.3.2.5. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ trong 

khu du lịch, điểm du lịch  

 Kinh doanh dịch vụ du lịch trong khu du lịch, điểm du lịch ngoài các dịch 

vụ lữ hành, lưu trú, ăn uống, vận chuyển khách du lịch còn có các dịch vụ khác 

như: dich vụ mua sắm đồ lưu niệm, hàng hoá, dịch vụ về thể thao, vui chơi giải 

trí, thông tin và các dịch vụ khác. 

1.3.2.6. Quyền và nghĩa vụ của chi nhánh, văn phòng đại diện nước ngoài 

tại Việt Nam 

Các chi nhánh, văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam khi tham gia 

vào quá trình kinh doanh du lịch phải tuân theo các quy định của Luật Doanh 

nghiệp 2005. 

1.3.3. Điều kiện chấm dứt kinh doanh du lịch 

1.3.3.1. Đối với các doanh nghiệp trong nước  

 Trường hợp các doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh thì tuân thủ 

các quy định chung được qui định trong Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Phá 

sản, Luật Thương mại hay Bộ luật Dân sự. Trong đó chủ yếu chịu sự điều chỉnh 

của Luật Doanh nghiệp 2005.  

1.3.3.2. Đối với các doanh nghiệp nước ngoài 

Các doanh nghiệp nước ngoài khi chấm dứt kinh doanh du lịch cũng phải 

tuân theo pháp luật Việt Nam. 

Chương 2 

thùc tr¹ng qui chÕ ph¸p lý cña th−¬ng nh©n  
trong kinh doanh du lÞch ë viÖt nam 

2.1. Nguồn pháp luật điều tiết kinh doanh du lịch 

Luật Du lịch gồm 11 chương và 88 điều, xây dựng các quy định về việc xác 

định tài nguyên du lịch, bảo vệ và tôn tạo tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, 

quy hoạch du lịch, công nhận và quản lý khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch, 

đô thị du lịch, tiêu chuẩn hoá các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch; tiêu chuẩn 

hoá cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ, quy định về đảm bảo an ninh, an toàn, 

cứu hộ, cứu nạn, bảo hiểm du lịch. 

 Các quy định về kinh doanh lữ hành, lưu trú, vận chuyển, kinh doanh các 

dịch vụ du lịch mục đích nâng cao bảo đảm chất lượng dịch vụ. Bổ sung những 

điều khoản thể hiện rõ quan điểm của Nhà nước ta trong việc bảo vệ quyền lợi 

của khách du lịch như Điều 35 về "Quyền của khách du lịch", Điều 37 về "Bảo 

đảm an toàn cho khách du lịch", Điều 50, khoản 2 "Phải mua bảo hiểm du lịch 

cho khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài", Điều 86 về "Giải quyết yêu cầu, 

kiến nghị của khách du lịch".  

Sau hơn một năm Luật Du lịch có hiệu lực, để thực thi luật Chính phủ có 

qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật tại Nghị định 

92/2007/NĐ-CP ngày 01tháng 06 năm 2007; nghị định 149/2007/NĐ-CP về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch ngày 09 tháng 10 năm 2007 và 

Nghị định 185/2007/NĐ-CP qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

Ngoài ra còn có các Quyết định số121/2006/QĐ-TTg ngày 29/05/2006 về 

việc phê duyệt chương trình hành động quốc gia về du lịch; quyết định số 

564/QĐ-BVHTTDL ngày 21/09/2007 ban hành chương trình hành động của 

ngành du lịch 

2.2. Thực trạng các qui định pháp luật về vào nghề kinh doanh du lịch 

* Về đăng ký kinh doanh 

So với các nước phát triển thì thời gian thành lập một doanh nghiệp ở Việt 

Nam vẫn còn khá dài.  
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Việc đăng ký kinh doanh liên quan đến hoạt động quản lý của nhà nước của 

rất nhiều cơ quan trong lĩnh vực kinh tế, nh−ng ch−a có sự phối kết hợp giữa các 

cơ quan trong việc xem xét, giải quyết các yêu cầu của người dân. 

 Đối với việc đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực du lịch những bất cập cũng 

làm hạn chế quyền kinh doanh của các thương nhân.  

Du lịch thế giới ngày càng phát triển và có nhiều thay đổi, các qui định của 

pháp luật tuy đã phát huy tác dụng rất tích cực đối với nền kinh tế song thực tế 

và nhu cầu phát triển du lịch đòi hỏi những quy định phù hợp hơn với tình hình 

đổi mới.  

Tổng cục Du lịch là cơ quan trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, là 

bộ mới thành lập nên chưa thật ổn định và chưa ra được các văn bản để hướng 

dẫn thực hiện các văn bản luật còn đang vướng mắc. 

 Trong khi chờ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư hướng 

dẫn thực hiện Nghị định 92/2007. TCDL đã có Công văn 324/TCDL-LH thông 

báo tạm dừng cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Sau nhiÒu th¸ng, Tæng 

côc Du lÞch lại ký văn bản 345/TCDL-LH thông báo tiếp tục cấp phép trở lại cho 

doanh nghiệp đủ điều kiện. Việc tạm dừng này đó ảnh hưởng không nhỏ đến 

việc kinh doanh của các doanh nghiệp đã gửi hồ sơ hoặc đã hoàn thành các thủ 

tục thẩm định xin cấp phép. 

Cũng từ đầu năm 2006 đến nay, ngành du lịch đã ngừng cấp mới, gia hạn 

giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại 

Việt Nam. Theo Nghị định 92/2007 (có hiệu lực từ tháng 7-2007) thì việc cấp 

giấy phép này đã phân cấp cho sở quản lý du lịch địa phương, nhưng các sở du 

lịch đều chưa có thông tư hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy 

định cụ thể các mẫu chuẩn trong việc cấp phép, lệ phí cấp phép. Điều này gây 

khó khăn cho nhiều nhà đầu tư nước ngoài muốn lập Văn phòng đại diện. 

* Về giấy phép kinh doanh 

Nhiều cơ quan có thẩm quyền đã quá lạm dụng giấy phép như một công cụ 

quản lý hành chính. Những cơ quan có thẩm quyền trong việc cấp giấy phép 

đăng ký kinh doanh vẫn còn tư tưởng "xin - cho" gây nhiều phiền hà cho các 

thương nhân và đôi khi đánh mất cơ hội kinh doanh của các thương nhân. 

Những ngành nghề kinh doanh trong danh mục còn qui định quá chung 

chung, thiếu chi tiết. Chưa xác định rõ ngành nghề kinh doanh có điều kiện và 

điều kiện kinh doanh ngành nghề đó. 

Tình trạng thiếu văn bản hướng dẫn thi hành đã khiến cho cơ quan có thẩm 

quyền đăng ký kinh doanh không thể thực hiện đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm 

của mình theo luật định, điều đó cũng có nghĩa là quyền lợi của các thương nhân 

cũng không được đảm bảo một cách tốt nhất.  

Du lịch Việt Nam hiện rất cần thu hút vốn, công nghệ của nước ngoài vào 

các lĩnh vực tư vấn quản lý và đầu tư du lịch, lữ hành quốc tế, khách sạn... Tuy 

nhiên, nhiều nhà đầu tư nước ngoài muốn lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam 

vẫn phải chờ đợi. Một số Văn phòng đại diện được cấp phép trước năm 2006, 

nay hết hạn vẫn hoạt động vì không có cơ quan nào gia hạn giấy phép hoạt động.  

* Về thẩm quyền đăng ký kinh doanh 

Đăng ký kinh doanh là nhiệm vụ của cơ quan nhà nước, nhưng hiện nay 

nhiều cơ quan vẫn cố tình gây sách nhiễu, phiền hà khi tiếp nhận hồ sơ và giải 

quyết việc đăng ký kinh doanh, đôi khi cố tình làm trái với qui định, như yêu cầu 

người đăng ký kinh doanh phải nộp thêm các xác nhận về nhân thân, về địa điểm 

kinh doanh, về hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh…Thậm chí các cơ quan 

đăng ký kinh doanh còn tự ý từ chối cấp đăng ký kinh doanh đối với những 

ngành nghề không thuộc danh mục ngành nghề cấm kinh doanh và thời hạn cấp 

đăng ký thường vẫn kéo dài hơn so với qui định. 

Tình trạng của các cơ quan đăng ký kinh doanh ở nước ta hiện nay còn 

thiếu về nhân lực, yếu kém về chuyên môn và chưa được trang bị những phương 

tiện kỹ thuật hiện đại để có thể đáp ứng được nhu cầu đăng ký kinh doanh. 

2.3. Thực trạng các qui định pháp luật về kinh doanh du lịch 

Du lịch thuộc lĩnh vực của khối ngành dịch vụ mà sản phẩm có những đặc 

thù riêng. Trước đây những ngành nghề thuộc lĩnh vực dịch vụ đều là những 

ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phải tuân thủ những qui định chặt chẽ về 

điều kiện kinh doanh. Thực hiện chủ trương cải cách hành chính của nhà nước, 

ngành du lịch đã bãi bỏ giấy phép không cần thiết như: giấy chứng nhận đủ tiêu 

chuẩn khách sạn, giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa, giấy phép vận chuyển 

khách du lịch. Hiện nay chỉ còn lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. 
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Qui chế pháp lý trong kinh doanh du lịch không cho phép doanh nghiệp lữ 

hành nước ngoài đặt chi nhánh hoặc thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước 

ngoài. Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải có vốn pháp định 

một triệu USD trở lên, tỷ lệ góp vốn của phía Việt Nam phải từ 51% trở lên 

nhưng chỉ được kinh doanh khách quốc tế. Trong lĩnh vực du lịch sảy ra khá phổ 

biến hiện tượng các doanh nghiệp Việt Nam cho nước ngoài "núp bóng". Điều 

này cho thấy sự yếu kém của các doanh nghiệp trong nước, gây thiệt hại cho nhà 

nước do việc mất thu thuế mà còn cho thấy những qui định thiÕu chặt chẽ trong 

lĩnh vực này đặc biệt trong công tác kiểm tra, thanh tra của các cơ quan nhà 

nước từ trung ương đến địa phương còn chưa có hiệu quả, chưa đủ mạnh.  

Trên thực tế, có quá nhiều doanh nghiệp kinh doanh lữ hành cố vi phạm 

luật. Có nhiều đơn vị du lịch chưa có giấy phép kinh doanh lữ hành vẫn tổ chức 

chương trình cho khách.  

Một số qui đÞnh đặt ra của ngành du lịch như lĩnh vực lữ hành chưa phù 

hợp với luật đầu tư và các cam kết quốc tế. Các văn bản pháp qui liên quan đến 

đầu tư vào các khu du lịch vẫn chưa thật sự hấp dẫn các nhà đầu tư. Ban hành 

các văn bản hướng dẫn còn thiếu đồng bộ, thống nhất về đầu tư và kinh doanh, 

các văn bản liên quan đến pháp luật về quyền sử dụng đất về huy động vốn, 

pháp luật về lao động, pháp luật về thuế đặc biệt là cách tính thuế và thu thuế. 

Cụ thể Nghị định 108/NĐ-CP ngày 22/09/2006 qui định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của luật đầu tư, song trên thực tế những chính sách ưu đãi 

chưa đi vào cuộc sống do chưa có văn bản hướng dẫn thi hành.  

Đến nay ngành du lịch vẫn chưa được vay tín dụng đầu tư phát triển của 

nhà nước theo Nghị định 151/NĐ-CP ngày20/12/2006 (thay thế Nghị định 

106/NĐ-CP ngày 01/04/2006. Việc thực hiện cơ chế đấu thầu chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất theo quyết định 22/2003/QĐ-BTC ngày 18/02/2003 để tạo 

nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch vẫn chưa được triển khai mạnh tại các 

địa phương do vướng Luật Đất đai năm 2005 và các nghị định hướng dẫn thi 

hành luật đất đai. Đối với tiền thuê sử dụng đất ở các khu du lịch vẫn tính cả khu 

vực cây xanh, cảnh quan. Trong khi đối với các khu du lịch lớn, đặc biệt là khu 

du lịch sinh thái thì diện tích cây xanh, cảnh quan, mặt nước chiếm từ 70-90 % 

diện tích cả khu du lịch. Việc áp giá điện, nước đối với các khu du lịch vẫn cao 

hơn các ngành sản xuất khác hạn chế thu hút các nhà đầu tư vào các khu du lịch 

lớn. Đối với các dự án mà việc bồi thường và giải phóng mặt bằng thuộc trách 

nhiệm của các nhà đầu tư thì việc giá đất theo qui định khá chênh lệch so với giá 

thị trường dẫn đến khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng  

Việc cấp biển hiệu vẫn chưa thể thực hiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch cùng Bộ Giao thông Vận tải chưa ban hành được tiêu chuẩn công nhận: thế 

nào là xe du lịch, cơ quan quản lý du lịch nào có thẩm quyền xác nhận xe đạt 

tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch để doanh nghiệp có thể hoàn chỉnh hồ sơ 

xin cấp phù hiệu, biển hiệu. 

Về đầu tư trong lĩnh vực vận chuyển khách du lịch, hiện nay thuế nhập 

khẩu các phương tiện vận chuyển khách du lịch quá cao, các doanh nghiệp vận 

chuyển khách du lịch trong nước phải nhập khẩu xe đã qua sử dụng, nên chất 

lượng dịch vụ không đảm bảo. 

 Tính đến nay, Chính phủ mới ban hành được Nghị định 92/2007 quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật (ban hành ngày 1-6-2007) và Nghị định 

149/2007 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch (ban hành ngày 

9-10-2007). Nhưng nhiều quy định trong Nghị định 92/2007 không thể phát huy 

hiệu lực, do chưa có thông tư hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

* Tăng cường công tác "hậu kiểm" sau đăng ký kinh doanh 

- Công tác quản lý nhà nước đối với thương nhân sau khi đăng ký kinh 

doanh còn bị buông lỏng. Do đó, tình trạng chốn thuế, kinh doanh trái phép, 

kinh doanh không đúng với nội dung đăng ký sảy ra khá phổ biến, việc tăng 

cường công tác "hậu kiểm" là một yêu cầu cấp thiết. 

2.4. Thực trạng các qui định pháp luật về chấm dứt kinh doanh du lịch  

Chấm dứt hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp tuân thủ các quy định 

chung được qui định trong Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật phá sản, Luật 

thương mại hay Bộ luật Dân sự. Trong đó chủ yếu chịu sự điều chỉnh của Luật 

Doanh nghiệp 2005. 

2.5. Nguyên nhân những khiếm khuyết của qui chế pháp lý đối với 

thương nhân trong kinh doanh du lịch tại Việt Nam 

Chưa có môi trường pháp lý bình đẳng cho các doanh nghiệp cùng tham 

gia hoạt động kinh doanh du lịch. Qui chế pháp lý đối với thương nhân trong 
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kinh doanh du lịch ở Việt Nam mang tính chỉ đạo chiến lược hơn là mạng tính 

pháp qui. 

Luật ban hành còn chung chung chưa được cụ thể vì vậy cần chi tiết hơn 

như các văn bản dưới luật, nghị định, thông tư để hướng dẫn cụ thể giúp việc áp 

dụng được dễ dàng.  

Những vướng mắc về cơ chế chính sách trong thu hút đầu tư các khu du 

lịch là một trong những nguyên nhân khiến du lịch Việt Nam chưa có những khu 

du lịch cao cấp, đủ sức cạnh tranh trong khu vực và thế giới.  

Việc triển khai Luật Du lịch đến các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh, 

nhiều địa phương còn gặp nhiều khó khăn.  

Về thống kê du lịch, việc thống kê về lượng khách và thu nhập xã hội từ du 

lịch chưa được thống nhất. Thông thường các sở căn cứ vào báo cáo số liệu của 

các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú... trên địa bàn tổng hợp lại nên dễ bị 

chồng chéo, số liệu không chính xác.  

 Công tác chỉ đạo triển khai trong việc thực hiện các tiêu chuẩn, qui định 

đã được ban hành còn chưa đồng đều, chặt chẽ chưa cụ thể mà mới hướng dẫn 

một cách chung chung như: kinh doanh lưu trú cần cụ thể về tính ràng buộc 

phân hạng và kiểm soát hạng sao, tiêu chuẩn xếp hạng theo thực tế và duy trì 

hạng sao đó công tác phối hợp giữa những cơ quan, tổ chức ở cấp trung ương 

và địa phương chưa tốt hoặc hoạt động thanh tra, kiểm tra chưa có hiệu quả. 

Việc ban hành một số hướng dẫn thi hành luật còn chậm. Đây là nguyên nhân 

chủ quan làm giảm hiệu lực khiến cho một số qui định khó thực hiện được trên 

thực tế.  

 Qui định hướng dẫn viên cho khách nội địa cũng phải có thẻ hành nghề, 

nhưng mẫu thẻ và các điều kiện để được cấp thẻ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch quy định đến nay vẫn chưa có. 

Đặc biệt, trong khi xu hướng phát triển du lịch là miễn thị thực thì Việt 

Nam vẫn duy trì cơ chế thị thực với rất nhiều thị trường du lịch. 

Sau khi chính phủ có quyết định bỏ giấy phép đủ điều kiện kinh doanh 

khách sạn và chế độ hậu kiểm của cơ quan quản lý nhà nước về du lịch dẫn đến 

tình trạng ngành du lịch không quản lý được số lượng và chất lượng hệ thống cơ 

sở lưu trú, việc quản lý chất lượng hệ thống cơ sở lưu trú, đặc biệt là của tư nhân 

qui mô nhỏ không đảm bảo theo đúng qui định của ngành du lịch. Việc quản lý 

chất lượng hoạt động của các cơ sở lưu trú chưa được xác định rõ. Chưa có 

những biện pháp hữu hiệu để xử lý những trường hợp khách sạn phục vụ kém 

chất lượng họăc vi phạm về chất lượng phục vụ.  

Việc quản lý giá tại các cơ sở lưu trú chưa phù hợp nên việc quản lý giá 

chưa đạt kết quả.  

Việc cấp đất và đầu tư xây dựng cơ sở lưu trú du lịch còn tràn lan, đã làm 

cho chất lượng dịch vụ của cơ sở lưu trú bị xuống cấp, cảnh quan môi trường bị 

phá vỡ, ô nhiễm gây tình trạng thừa cơ sở lưu trú chất lượng thấp nhưng lại thiếu 

cơ sở lưu trú chất lượng cao. 

Một số chính sách về thuế nhập khẩu còn chưa bình đẳng giữa doanh 

nghiệp Việt nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Còn có sự phân biệt 

giữa các thành phần kinh tế về chế độ thu thuế và vận dụng các chính sách thuế. 

 

Ch−¬ng 3 

mét sè ®Þnh h−íng vµ gi¶i ph¸p hoµn thiÖn  
qui chÕ ph¸p lý cña th−¬ng nh©n trong kinh doanh  

du lÞch t¹i ViÖt nam 

3.1. Cơ sở để hình thành các định hướng 

Hoàn thiện qui chế pháp lý trong kinh doanh du lịch nhằm tạo ra những 

bước đột phá trong phát triển du lịch, dùng du lịch như một công cụ để kích 

thích đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo ở những 

vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, tạo điều kiện 

thuận lợi để tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế và mọi người dân 

tham gia hoạt động du lịch và được hưởng những lợi ích hợp pháp từ các hoạt 

động đó luôn được giữ vững.  

Hoàn thiện qui chế pháp lý của thương nhân trong kinh doanh du lịch giúp 

các chủ thể yên tâm kinh doanh, đầu tư, phát triển tiến tới đạt được các dịch vụ 

du lịch theo tiêu chuẩn quốc tế 

Đảm bảo xây dựng và phát triển văn hoá thể thao và du lịch mang đậm đà 

bản sắc văn hoá dân tộc, đồng thời tiếp thu có chọn lọc những thành tựu văn 
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minh, tiên tiến của thế giới. Tăng cường hội nhập kinh tế và mở rộng hợp tác, 

giao lưu quốc tế, chủ động đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, quảng bá văn 

hoá, xúc tiến du lịch trong quá trình hội nhập toàn diện vào nền kinh tế toàn cầu. 

Trước tác động mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

trong hội nhập kinh tế quốc tế, đáp ứng nhu cầu giải trí, hưởng thụ văn hoá của 

nhân loại, nâng cao thể chất, tinh thần, đời sống ngày càng cao của xã hội. 

Phát triển du lịch nhằm bảo tồn và nâng cao giá trị và bản sắc văn hoá dân 

tộc, xây dựng nền tảng tinh thần tiến bộ và lành mạnh luôn gắn kết với việc bảo 

vệ các giá trị văn hoá với việc khai thác và phát huy giá trị văn hoá. Tạo tính 

mới mẻ, độc đáo, hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều khách du lịch trong nước và 

quốc tế đến Việt Nam.  

 Tạo niềm tin và sức hút mới đối với các nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh 

vực du lịch, nhất là các nhà đầu tư chiến lược, các công ty xuyên quốc gia hàng 

đầu thế giới có tiềm lực tài chính lớn, tăng vốn đầu tư trực tiếp và ODA. Ngoài 

những mục tiêu chính như tạo ra một khuôn khổ pháp luật nhằm thúc đẩy và 

củng cố sự phát triển của du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành tiêu 

chuẩn nghề, Luật Du lịch còn phải khuyến khích được các doanh nghiệp đầu tư 

vào lĩnh vực này, nhất là khu vực kinh tế tư nhân. 

3.2. Một số định hướng hoàn thiện qui chế pháp lý của thương nhân 

trong kinh doanh du lịch 

Khuyến khích phát triển du lịch như một ngành kinh tế mũi nhọn 

Để lĩnh vực du lịch đạt được những mục tiêu và hiệu quả như mong muốn 

cần thực hiện những công việc sau: 

Tiến hành rà soát hệ thống văn bản pháp luật về du lịch hiện hành, loại bỏ 

những qui định chồng chéo, không phù hợp với các cam kết; soạn thảo các văn 

bản qui phạm pháp luật cụ thể, phù hợp các cam kết, đảm bảo môi trường kinh 

doanh thông thoáng cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động du lịch. Công 

bố công khai, minh bạch mọi chính sách, cơ chế quản lý, đơn giản hoá các thủ 

tục liên quan đến khách du lịch và kinh doanh du lịch để mọi tổ chức, cá nhân 

thực hiện và giám sát việc thực hiện.  

Tiếp tục hoàn thiện dự thảo các văn bản qui phạm hướng dẫn thi hành luật 

du lịch một cách thống nhất, cụ thể, rõ ràng, minh bạch và phù hợp với pháp luật 

trong nước và thông lệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch và quá trình 

hội nhập kinh tế quốc tế.  

Tăng cường phối hợp liên ngành, liên vùng dưới sự chỉ đạo tập trung thống 

nhất của Chính phủ thông qua kiện toàn và phát huy vai trò của ban chỉ đạo nhà 

nước về du lịch, ban chỉ đạo phát triển du lịch các địa phương để điều phối tốt 

hơn nữa các hoạt động du lịch. 

Tăng cường các biện pháp cải cách thủ tục hành chính trong cấp Giấy phép 

kinh doanh lữ hành quốc tế, Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện 

của các doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, thủ tục cấp thẻ hướng 

dẫn viên. 

Xây dựng và hoàn thiện các dự thảo qui định về khách du lịch đi ôtô vào 

Việt Nam bằng đường bộ, dự thảo qui chế quản lý khu du lịch, đề án phát triển 

du lịch biển đảo. Triển khai các giải pháp nhằm tăng cường thu hút khách du 

lịch quốc tế vào Việt Nam.  

Điều chỉnh qui hoạch phát triển du lịch quốc gia, qui hoạch chi tiết phát 

triển du lịch các khu vực có tiềm năng. Việc cấp giấy phép xây dựng cần tuân 

theo qui hoạch phát triển du lịch. 

Đối với những địa phương có điều kiện hạ tầng kém, địa bàn khó khăn cần 

có cơ chế ưu đãi đầu tư để thu hút các dự án vào lĩnh vực du lịch. Hỗ trợ các địa 

phương trong công tác đầu tư, xây dựng và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch. 

Tổ chức các chương trình khảo sát lữ hành, tổ chức các khoá đào tạo du lịch. 

Triển khai kế hoạch cấp và đổi thẻ cho hướng dẫn viên du lịch quốc tế và 

nội địa theo qui định của luật du lịch và Nghị định hướng dẫn thi hành. Mở rộng 

phạm vi đào tạo cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch cho các cơ sở đào tạo và thống 

nhất về văn bản để áp dụng và thực hiện.  

Xây dựng văn hoá du lịch 

 Nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm 

văn hoá và dịch vụ văn hoá du lịch trước tác động mạnh mẽ của nền kinh tế thị 

trường. Xây dựng đề án nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực du 

lịch, đề xuất các chính sách vĩ mô nhằm khai thác tối đa tiềm năng về di sản văn 

hoá, về sinh thái và phát huy lợi thế xã hội ổn định, hoà bình của nước ta.  
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Nghiên cứu lập đề án phát triển các khu nghỉ dưỡng tổng hợp cao cấp ở khu 

vực biển và vùng núi có khí hậu ôn hoà. 

Gắn giáo dục và đào tạo du lich với hệ thống giáo dục quốc gia. Nghiên 

cứu ứng dụng khoa học công nghệ, bảo vệ, tôn tạo và phát triển tài nguyên du 

lịch. Tổng cục Du lịch nên triển khai những lớp tập huấn về luật du lịch cho đại 

diện các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực du lịch tìm hiểu và 

thực hiện tốt Luật Du lịch. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều 

hành và quản lý phục vụ cho cải cách hành chính. 

Bảo vệ và phát triển tài nguyên du lịch 

Xây dựng cơ chế cụ thể bảo vệ cảnh quan môi trường cho các khu, tuyến, 

điểm du lịch. Xây dựng các đề án bảo tồn, khai thác và quản lý các khu du lịch 

và các khu di sản văn hoá.  

 Thiết lập cơ chế thuận lợi xây dựng và phát triển ngành công nghiệp văn 

hoá, bảo vệ và phát triển sự đa dạng của văn hoá cộng đồng các dân tộc Việt 

Nam. Bảo vệ và phát huy giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể, nâng cao giá trị 

và bản sắc văn hoá dân tộc, xây dựng một nền tảng tinh thần tiến bộ và lành 

mạnh, luôn gắn kết với việc bảo vệ các giá trị văn hoá với việc khai thác các thế 

mạnh đan xen của văn hoá dân tộc với phát triển du lịch để làm phong phú các 

hoạt động du lịch, tạo tính mới mẻ, độc đáo, hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều 

khách du lịch. Tăng cường giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng 

dân cư và khách du lịch, giữ gìn sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học.  

Tư nhân hoá du lịch 

Tổng cục du lịch đề xuất về giải pháp chính sách ưu tiên, thu hút các nhà 

đầu tư trong và ngoài nước phát triển các khu du lịch.  

Nên xây dựng những chính sách ưu đãi thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch 

theo vùng hay theo khu vực. Tăng cường đầu tư để chuẩn hóa và nâng cấp chất 

lượng trong các dịch vụ du lịch.  

 

KẾT LUẬN 

Kinh doanh du lÞch ®−îc ®¸nh gi¸ lµ mét ngµnh kinh tÕ mòi nhän, mét 

ngµnh c«ng nghiÖp kh«ng khãi. §Ó t¹o c¬ së ph¸p lý cho ho¹t ®éng kinh doanh 

cña c¸c th−¬ng nh©n, Nhµ n−íc ta ®V ban hµnh rÊt nhiÒu c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt 

trong lÜnh vùc kinh doanh nµy. LuËt Du lÞch ra ®êi lµ hµnh lang ph¸p lý quan 

träng cho viÖc ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch cña th−¬ng nh©n, t¹o m«i tr−êng 

b×nh ®¼ng ®Ó c¸c th−¬ng nh©n yªn t©m thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng th−¬ng m¹i cña 

m×nh, còng nh− thu hót th−¬ng nh©n trong n−íc vµ quèc tÕ ®Çu t− vµo kinh 

doanh du lÞch. 

Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, ®V béc lé nhiÒu bÊt cËp vµ h¹n chÕ 

nh−: Ph¸p luËt cßn thiÕu ®ång bé, c¸c th«ng t− h−íng dÉn thi hµnh cßn chËm, 

ch−a ®Çy ®ñ. V× vËy, viÖc triÓn khai thùc hiÖn ph¸p luËt trªn thùc tÕ cßn chËm vµ 

kÐm hiÖu qu¶;  

Nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn ph¸p luËt trong kinh doanh du lÞch, luËn v¨n 

"Quy chÕ ph¸p lý cña th−¬ng nh©n trong kinh doanh du lÞch" nªu lªn nh÷ng bÊt 

cËp, thiÕu sãt trong viÖc ban hµnh c¸c v¨n b¶n h−íng dÉn thùc hiÖn ph¸p luËt 

trong c¸c ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch; nªu lªn thùc tr¹ng vÒ ph¸p luËt ®iÒu tiÕt 

kinh doanh du lÞch, thực trạng các qui định pháp luật về vào nghề kinh doanh du 

lịch, thực trạng các qui định pháp luật về kinh doanh du lịch thực trạng các qui 

định về chấm dứt kinh doanh du lịch vµ nguyên nhân những khiếm khuyết của 

qui chế pháp lý của thương nhân. Tõ ®ã ®−a ra nh÷ng kiÕn nghÞ ®Ó hoµn thiÖn 

ph¸p luËt vÒ quy chÕ ph¸p lý cña th−¬ng nh©n trong lÜnh vùc kinh doanh du lÞch 

vµ ®−a ra mét sè gi¶i ph¸p, ®Þnh h−íng ®Ó hoµn thiÖn. 

§Ó hoµn thiÖn quy chÕ ph¸p lý cña th−¬ng nh©n trong kinh doanh du lÞch, 

tr−íc hÕt c¸c c¬ quan cÇn thèng nhÊt nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n trong viÖc x©y dùng 

hÖ thèng ph¸p luËt, phèi hîp víi c¸c bé ngµnh liªn quan ®Ó x©y dùng hÖ thèng 

ph¸p luËt vÒ du lÞch ®ång bé, ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lÝ nhµ n−íc vµ c¶i c¸ch hµnh 

chÝnh, kiÖn toµn c¬ cÊu tæ chøc t¨ng c−êng ®µo t¹o nh©n lùc, båi d−ìng vµ n©ng 

cao hiÖu lùc hiÖu qu¶ c«ng t¸c quy ho¹ch kÕ ho¹ch ph¸t triÓn c¸c dù ¸n; t¨ng 

c−êng më réng hîp t¸c quèc tÕ vµ xö lý c¸c vi ph¹m; t¨ng c−êng phæ biÕn tuyªn 

truyÒn gi¸o dôc ph¸p luËt du lÞch ®Æc biÖt ë c¸c ®Þa bµn, vïng du lÞch träng ®iÓm. 

CÇn sím triÓn khai ban hµnh c¸c th«ng t− h−íng dÉn thùc hiÖn ph¸p luËt du 

lÞch gióp cho c¸c chñ thÓ trong kinh doanh du lÞch thùc hiÖn dÔ dµng vµ thuËn lîi. 


